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BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của 

Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nắng năm 2024

CÔNG TY THUỐC LÁ THẤNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯÓC LẢ ĐẢ NẴNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

I. THÔNG TIN VỀ CO QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
1. Thông tin chung:
• Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
- Ngày thành lập: 06/12/2005
- Trụ sở chính: 235 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại; (024) 3858 4344
- Website: https://www.thanglongtabac.vn/
- Lĩnh vực kinh doanh: sàn xuất và kinh doanh thuốc lá điếu; chế tạo, gia công 

sửa chữa thiết bị chuyên ngành thuốc lá; xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty 
kinh doanh và một số ngành nghề khác.

• Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Công ty TNHH MTV Thuốc lá 
Thăng Long

- Ông Nguyễn Quang Huy -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV.
- Ông Nguyễn Hữu Kiên -  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc.
2. Các quyết định có Hên quan của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

BẢNG SỔ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TY THUỐC 
LÁ THĂNG LONG ĐÓI VỚI CÔNG TY THUÓC LÁ ĐÀ NẢNG

TT Số văn bản Ngày Nội dung

1 50/QĐ-TLTL 07/02/2024 Quyét định v ề  việc bổ nhiệm cán bộ

2 62/QĐ-TLTL 22/02/2024

Quyết định v ề  việc phê duyệt rà soát, bổ 
sung quy hoạch cán bộ đối với các chức 
danh Chủ tịch, Giám đốc Công ty Thuốc lá 
Đà Nang giai đoạn 2021-2026 và 2026­
2031

3 127/QĐ-TLTL 29/03/2024
Quyết định v ề  việc đánh giá, xếp loại Chủ 
tịch, giám đốc Công ty TNHH Thuốc lá Đà 
Nang năm 2022

4 123/QĐ-TLTL 29/03/2024
Quyết định v ề  việc giao kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH 
Thuốc lá Đà Nang

5 192/QĐ-TLTL 23/05/2024 Quyết định v ề  việc tiền lưcmg, thù lao 
thực hiện năm 2023, kế hoạch năm 2024

Số :
CÔNG TY THUỐC LÁ THÁNG LONG

Chuyển:

https://www.thanglongtabac.vn/
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của người quản lý Công ty TNHH Thuốc 
lá Đà Nang

6 230/QĐ-TLTL 19/06/2024
Quyết định xểp loại doanh nghiệp năm 
2023 đối với Công ty TNHH Thuốc lá Đà 
Nằng

7 240/QĐ-TLTL 28/06/2024
Quyết định v ề  việc ban hành Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty TNHH 
Thuốc lá Đà Nang

8 254/QĐ-TLTL 28/06/2024

Quyết định v ề  việc kéo dài thời gian kiêm 
giữ chức vụ Kiếm soát viên Công ty 
TNHH Thuốc lá Đả Nang cho đến khi đủ 
tuổi nghỉ hưu theo quy định

9 391/QĐ-TLTL 20/08/2024
Quyết định v ề  việc Ban hành Quy chế 
mua bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá 
của Nhóm công ty Thuốc lá Thăng Long

10 441/QĐ-TLTL 23/10/2024
Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty 
Thuốc lá Đà Nang

11 445/QĐ-TLTL 30/10/2024
Quyết định về việc phân phối, trích lập các 
Qũy từ lợi nhuận thực hiện năm 2023 tại 
Công ty Thuốc lá Đà Nang

II. THÔNG TIN VÊ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ

ĐÀ NẴNG

1. Danh sách người quản lý Công ty:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT Họ và tên Năm sinh
Trình độ 
chuyên 

môn

Kinh nghiệm nghề 
nghiệp

Các vị trí quản 
lý đang nắm giũ'

1 Đỗ Ngọc Quang 18/08/1993 Cừ nhân 
kinh tế

Cỏ kinh nghiệm 
quản lý trong lĩnh 

vực:
- T iêu  thụ ;

- Thị trường;
- Quản lý hoạt động 
sản xuât kinh doanh

- Phó Giám đốc 
Công ty Thuốc 
lá Thăng Long

- Chủ tịch Công 
ty Thuốc lá Đà

Nang
- Thành viên 

HĐQT Công ty 
CP Cát Lợi

I
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2 Nguyễn Văn Long 18/05/1968

Cừ nhân 
Quản trị 
Doanh 
nghiệp

Có kinh nghiệm 
quản lý trong lĩnh 

vực:
- Tiêu thụ;

- Thị trường;
- Quản lý hoạt động 

sản xuất kinh 
doanh.

Giám đốc Công 
ty

3 Nguyễn Thanh Hoài 21/06/1969 Thạc sỹ 
Cơ khí

Có kinh nghiệm 
quản lý trong lĩnh 

vực:
- Tiêu thụ;

- Thị trường.

Phó Giám đốc 
Công ty

4 Võ Thị Phương Lan 04/04/1982 Cử nhân 
Kế toán

Có kinh nghiệm 
quản lý trong lĩnh 

vực:
- Hành chính nhân 

sự
- Kiểm tra, kiểm 

soát

- Trưởng phòng 
Tổ chức hành 
chính Công ty

- Phó Giám đốc
Công ty

5 Trần Thị Thu Hà 29/03/1976 Thạc sỹ 
Kinh tế

Có kinh nghiệm 
quản lý trong lĩnh 
vực:
- Tài chính kế toán

Kê toán trưởng 
Công ty

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty

BẢNG 3: TĨẺN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LỶ CỒNG TY

TT Họ và tên Chức vụ Mức lương
(đồng) Hệ só

Tiền
ỉươnạ/năm

(đong)

Tiền thưởng 
từ  quỹ 

thưởng của 
Người quản

lý

1 Đỗ Ngọc Quang Chủ tịch 4.200.000 76.543.923

2 Nguyễn Văn Long Giám đốc 21.000.000 402.827.333

3 Nguyễn Thanh Hoài
Phó Giám 

đốc
18.000.000 345.280.570

4 Võ Thị Phương Lan Phó Giám 
đốc 18.000.000 238.819.061

5 Nguyễn Thị Thư Hà Kế toán 
trưởng 16.000.000 306.916.062
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6 Đàm Khắc Hà Kiểm 3.600.000 65.609.076
soát viên

III. BAN KIẺM  SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIỀN

ỉ . Thông tin về ban kiểm soát và kiểm soát viên

BẢNG SÓ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIẺM  SOÁT VIÊN

TT Họ và tên Năm sinh
Trình độ 
chuyên 

môn
Chức vụ

Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 
BKS

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Đàm Khắc Hà 21/8/1964 Cử nhân 
Kinh tế

Kiểm soát 
viên 01/07/2019 100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Không có.

IV. BÁO CÁO KÉT LUẬN CỦA c ơ  QUAN THANH TRA:

Không có

V. THÔNG TIN VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

BẢNG SỎ 6: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT
■7

Tên tô chức, cá nhân Ghi chú

I Doanh nghiệp, công ty, tổ chức có liên quan

1 Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng Long Công ty mẹ

2 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa Các đơn vị trong nhóm Công 
ty mẹ-con Công ty Thuốc lá 

Thăng Long3 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn

4 Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Các đơn vị trong Tổng Công 
ty Thuốc lá Việt Nam

5 Công ty Cổ phần Cát Lợi

6 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh bao bì 
Carton gấp nếp Vinatoyo
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7 Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá

8 Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

9 Công ty Xuảt nhập khẩu thuốc lá

10 Chi nhánh Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam- 
Công ty Thương mại Miền Nam

II Cá nhân là người có liên quan

7. Công ty Thuốc lá Thăng Long

1.1 Nguyễn Quang Huy Chủ tịch HĐTV

1.2 Nguyên Hữu Kiên Thành viên HĐTV, Giám đốc

1.3 Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐTV

1.4 Đỗ Điệp Anh Phó Giám đốc

1.5 Đỗ Ngọc Quang Phó Giám đốc

1.6 Vũ Lan Hương Phó Giám đốc

1.7 Nguyễn Văn Quang Phó Giám đốc

2. Công ty Th uổc lá Đà Nắng

2.1 Đỗ Ngọc Quang Chủ tịch Công ty

2.2 Nguyễn Văn Long Giám đốc Công ty

2.3 Nguyễn Thanh Hoài Phó Giám đốc

2.4 Võ Thị Phương Lan Phó Giám đốc

2.5 Trần Thị Thu Hà Kê toán trưởng

2.6 Đàm Khắc Hà Kiểm soát viên

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan 

BẢNG SỎ 7: THÒNG KỂ CẤC GIAO DỊCH VỞĨ NG Ư ỜI CÓ LIÊN QUAN

TT Tên tổ chức, cá nhân Nội dung giao dịch
Giá trị giao 

dịch

(đồng)



I Mua hàng hóa, dịch vụ

1 Cồng ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng 
Long

Phế liệu, Tiêu hao 
NVL gia công

585.394.596

2
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh 
Hóa

Phí gia công sợi, vật 
tư phụ

863.824.210

3 Công ty Cổ phần Ngân Sơn
Phí gia công cọng 
nguyên liệu

214.698.320

4 Công ty Cổ phần Cát Lợi
Mua phụ liệu s x  
thuốc lá 4.138.653.220

5 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh 
bao bì Carton gấp nếp Vinatoyo

Mua phụ liệu sản xuẩt 
thuốc lá 146.752.600

6 Công ty TNHH MTV Viện Thuổc lá
Phân tích mẫu thuốc 
lá

3.204.870.000

7 Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki Mua bánh 43.066.667

II Bán hàng hóa, dịch vụ

1 Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng 
Long

Gia công thuốc lá 
bao, cho thuê dây 
chuyền s x

35.100.905.820

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:
1. Tổng số lao động sử dụng bình quân của Công ty: 133 người.

2. Mức lương trung bình của người lao động: 8.677.945 đồng/người/tháng.

3. Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 1.047.352 đồng/ngưòi/tháng./.

Nơi nhộn:
- Công ty Thuốc !á Tliẵng Long;
- Chù tịch;
- BGĐ, KSV;
- Lưu: VT, TCHC.

N G Ư Ờ I C Ô N G  BỐ TH Ô N G  TIN


